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4
Thực hiện đủ các bước của động
tác hô hấp trong bài tập thể dục
theo hướng dẫn

Tập kết hợp 5 động tác cơ
bản trong bài tập thể dục

Tập 5 động tác kết hợp với  nhạc
bài hát “Bé vui khoẻ”
* Khởi động: Đi thành vòng tròn và
đi các kiểu đi,gập đan các ngón tay
vào nhau.
* Trọng động: Tập 5 động tác kết
hợp với  nhạc bài hát “Mời bạn ăn”
+ Hô hấp: Gà gáy
+ Tay vai: hai tay đưa ra trước lên
cao
+ Chân: ngồi xổm đứng lên, ngồi
xuông liên tục
+ Bụng: nghiêng người sang hai bên
+ Bật: bật chụm tách chân

x TDS TDS TDS TDS

5 Thực hiện một số động tác phù
hợp với các điệu nhảy

Thực hiện một số động tác
phù hợp với các điệu
nhảy: yoga

Tập một số động tác yoga đơn giản:
cúi người, nghiêng người, đứng co

1 chân 2 tay chắp trước ngực
x HĐNT HĐG

10
Kiểm soát được vận động đi liên
tục trong đường có 3-4 điểm zíc

zắc không chệch ra ngoài

Đi thay đổi hướng theo 3-4
điểm zic zắc

HĐH: Đi thay đổi hướng theo 3-4
điểm zic zắc x HĐH



10
Kiểm soát được vận động đi liên
tục trong đường có 3-4 điểm zíc

zắc không chệch ra ngoài

Đi thay đổi hướng theo 3-4
điểm zic zắc

Trò chơi: Ai đi giỏi t HĐNT HĐG

21
Bò/trườn theo hướng thẳng trong

đường hẹp (3m x 0,4m) không
chệch ra ngoài

Bò theo hướng thẳng trong
đường hẹp (3m x 0,4m)

HĐH: Bò theo hướng thẳng trong
đường hẹp (3m x 0,4m) x HĐH

Trò chơi: Bò theo hướng thẳng t HĐG HĐNT

Bò chui qua cổng (cao 40cm,
rộng 40cm) không chạm cổng

Bò chui qua cổng (cao
40cm, rộng 40cm)

HĐH: Bò chui qua cổng (cao
40cm, rộng 40cm) x HĐH

Chơi: Bò chui qua đường hầm ở
vườn cổ tích t HĐNT

23 Chơi: Bò chui qua cổng t HĐC

43 Biết thực hiện một số thử thách
STEAM đơn giản

 Thực hiện thử thách: Xếp
chồng khối gỗ, hộp,.. Xếp chồng xây nhà, xây cổng x HĐG HĐG

Trẻ được chăm sóc sức khỏe,
dinh dưỡng theo khoa học

Trẻ được chăm sóc nuôi
dưỡng, đáp ứng nhu cầu,
đảm bảo an toàn cả về thể
chất và tinh thần

Giáo dục trẻ cách bảo vệ an toàn
cho bản thân x HĐC

Trẻ tìm hiểu về những loại vitamin,
khoáng chất trong thực phẩm để
nuôi dưỡng cơ thể khỏe mạnh.

t VSAN
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Trẻ được chăm sóc sức khỏe,
dinh dưỡng theo khoa học

Trẻ được chăm sóc nuôi
dưỡng, đáp ứng nhu cầu,
đảm bảo an toàn cả về thể
chất và tinh thần

54 QTE  Trò chuyện về một số loại thực
phẩm cần thiết đối với cơ thể t ĐTT ĐTT

56

Bước đầu làm quen với các thao
tác rửa tay bằng xà phòng. Biết
rửa tay với sự giúp đỡ của người
lớn

Tập rửa tay bằng xà phòng Thực hành rửa tay bằng xà phòng x VSAN VSAN VSAN VSAN

64 Có một số hành vi tốt trong ăn
uống khi được nhắc nhở Mời cô, mời bạn khi ăn Mời cô, mời bạn khi ăn x VSAN VSAN VSAN VSAN

68

Biết chấp nhận và thực hiện
được một số hành vi tốt trong vệ
sinh phòng bệnh khi được nhắc

nhở

Giữ vệ sinh thân thể

 Cách Giữ vệ sinh thân thể sạch sẽ,
không làm bẩn tay chân, mặt.Xem
video, tranh ảnh về các giác quan x HĐC

  Giữ vệ sinh thân thể sạch sẽ,
không làm bẩn tay chân, mặt t VSAN VSAN VSAN VSAN

Trò chuyện về việc Giữ vệ sinh thân
thể t ĐTT ĐTT ĐTT

69 Biết thông điệp 2K  mới của Bộ
y tế

Biết thông điệp 2K  mới
của Bộ y tế

Biết thông điệp 2K  mới của Bộ y
tế x ĐTT ĐTT HĐC

80

Biết sử dụng đúng giác quan,
phối hợp các giác quan để xem
xét, tìm hiểu đặc điểm của đối

tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để
nhận ra đặc điểm nổi bật của đối

tượng)

Các giác quan và chức
năng của các giác quan

HĐH: Tìm hiểu về các giác quan
trên cơ thể bé x HĐH
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80

Biết sử dụng đúng giác quan,
phối hợp các giác quan để xem
xét, tìm hiểu đặc điểm của đối

tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để
nhận ra đặc điểm nổi bật của đối

tượng)

Các giác quan và chức
năng của các giác quan

Quan sát bạn trai, bạn gái t HĐNT

Quan sát biểu cảm của khuôn mặt t HĐNT

Trò chuyện về một số giác quan
trên cơ thể bé t ĐTT ĐTT

Bảng chơi: Bé tìm và nối đúng giác
quan t HĐG HĐG

In bàn tay trái, tay phải trên cát t HĐNT

Bảng chơi: Bé tìm và gắn đúng các
giác quan trên cơ thể t HĐG HĐG

81 Biết một số bộ phận của cơ thể
và chức năng của chúng

Một số bộ phận cơ thể và
chức năng của chúng

Trò chuyện về Một số bộ phận cơ
thể và chức năng của chúng x ĐTT ĐTT

Trò chuyện về đôi bàn tay của bé. t ĐTT

Chơi bảng tiếng anh : Gắn tên theo
hình t HĐG HĐG

82
Biết đặc điểm,cấu tạo, cơ chế
hoạt động của một số bộ phận
cơ thể

 Đặc điểm,cấu tạo, cơ chế
hoạt động của một số bộ
phận cơ thể

Đặc điểm,cấu tạo, cơ chế hoạt động
của một số bộ phận cơ thể x HĐC
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QTE Thăm quan thư viện, trò chuyện về
quyền trẻ em x HĐNT

89
Biết tên gọi, đặc điểm, ứng
dụng một số nguyên vật liệu
thiên nhiên, tái chế (STEAM)

Tên gọi, đặc điểm, ứng
dụng của 1 số nguyên vật
liệu tái chế phù hợp với dự

án STEAM (BT)

Khám phá Tên gọi, đặc điểm, ứng
dụng của 1 số nguyên vật liệu tái
chế phù hợp với dự án STEAM "
Thiết kế ống nhòm" (E2;E3)

x HĐH

- Quan sát 1 số nguyên vật liệu tái
chế phù hợp với dự án STEAM "
Thiết kế ống nhòm"

t HĐNT

118

Quan tâm đến số lượng và biết
đếm trên các đối tượng giống
nhau, đếm đến 3 và đếm theo

khả năng

Đếm trên đối tượng trong
phạm vi 3 và đếm theo khả

năng

HĐH: Đếm trên đối tượng trong
phạm vi 3 x HĐH

Ôn: Đếm trên đối tượng trong phạm
vi 3 t HĐC

Dạo chơi sân trường nhặt lá, sỏi ôn
đếm đến 3 t HĐNT

Quan sát cây bưởi và đếm số quả
theo khả năng t HĐNT

Trò chơi Kidsmart: Ngôi nhà toán
học của MILLIE t HĐG HĐG

Bảng chơi: Bé tìm và gắn đúng số
lượng t HĐG
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122

Có khả năng so sánh số lượng
hai nhóm đối tượng trong phạm
vi 3 bằng các cách khác nhau và

nói được các từ: bằng nhau,
nhiều hơn, ít hơn

So sánh số lượng hai nhóm
đối tượng trong phạm vi 3

bằng các cách khác nhau và
nói được các từ: bằng nhau,

nhiều hơn, ít hơn

HĐH: So sánh số lượng 2 nhóm
đối tượng trong phạm vi 3 x HĐH

Ôn: So sánh số lượng trong phạm vi
3 t HĐC

Trò chơi: Về đúng hàng t HĐNT

Chơi bảng chơi nhiều hơn, ít hơn t HĐG HĐG

136
Biết so sánh 2 đối tượng về kích
thước và nói được các từ: to hơn

/ nhỏ hơn
So sánh to hơn- nhỏ hơn

HĐH: So sánh to hơn- nhỏ hơn x HĐH

Ôn so sánh to hơn - nhỏ hơn t HĐC

Quan sát giàn gấc, so sánh quả to-
quả nhỏ t HĐNT

Bảng chơi: Bé tìm và gắn đúng to
hơn-nhỏ hơn t HĐG

147 Nói được tên, tuổi, giới tính của
bản thân khi được hỏi

Tên, tuổi, giới tính của bản
thân

Trò chuyện về Tên, tuổi, giới tính
của bản thân x ĐTT ĐTT

Bảng chơi : Trang phục bạn trai,
bạn gái t HĐG

Bảng chơi: Đồ chơi bạn trai, bạn gái t HĐG
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Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với

độ tuổi và chủ đề chủ đề
Bản thân

HĐH: Truyện: "Cậu bé mũi dài" x HĐH

Ôn truyện: Cậu bé mũi dài t HĐC HĐG

HĐH Truyện: Mỗi người 1 việc t HĐH

Ôn truyện: Mỗi người 1 việc t HĐC

HĐH Truyện: Gấu con bị sâu
răng t HĐH

Dạo chơi vườn cổ tích, nghe chuyện
" Mỗi người một việc" t HĐNT

Ôn truyện: Gấu con bị sâu răng t HĐG

165

Có khả năng nghe các bài hát,
bài thơ, ca dao, đồng dao, tục

ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe các bài hát, bài thơ,
ca dao, đồng dao, tục ngữ,
câu đố, hò, vè phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực
hiện phù hợp với độ tuổi
và chủ đề Bản thân

 Nghe Đồng dao: " Tay đẹp" x HĐC

Nhận ra một số sắc thái biểu
cảm của lời nói (vui, buồn, sợ

hãi)

Một số sắc thái biểu cảm
của lời nói (vui, buồn, sợ

hãi)

Quan sát Một số sắc thái biểu cảm
của lời nói (vui, buồn, sợ hãi) x HĐC HĐNT

166 Chơi bảng : Cảm xúc của bé t HĐG HĐG
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Đọc bài thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề Bản thân

Thơ HĐH: Đôi mắt của bé x HĐH

 Thơ: Thỏ Bông bị ốm t HĐC

191 Nói được tên, tuổi, giới tính của
bản thân

Tên, tuổi, giới tính của bản
thân

Trò chuyện về Tên, tuổi, giới tính
của bản thân x ĐTT

Trò chuyện về sở thích của mình. t ĐTT

Tự tin giới thiệu bản thân mình với
các bạn t HĐC

Mạnh dạn tham gia vào các hoạt
động, mạnh dạn khi trả lời câu

hỏi

Kể về bản thân thông qua
những câu hỏi gợi mở của

cô

Trò chuyện về dự án Steam
"Thiết kế ống nhòm" ( E1 x ĐTT

Trò chuyện vể ngày 20/10 và biết
nói lời chúc mừng cô t HĐC

194 HĐH: Cảm xúc vui buồn của bé t HĐH

195
Có khả năng tự làm được một số
việc đơn giản trong sinh hoạt
hàng ngày

Sắp, dọn bàn ăn Sắp, dọn bàn ăn x VSAN VSAN VSAN VSAN

196 Cố gắng thực hiện công việc đơn
giản được giao

Trải nghiện thực tế: chia
rổ màu, chia giấy vẽ

LĐTK: Bé chăm sóc vườn rau t HĐNT
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196 Cố gắng thực hiện công việc đơn
giản được giao

Trải nghiện thực tế: chia
rổ màu, chia giấy vẽ Trải nghiện thực tế: chia rổ màu,

chia giấy vẽ x HĐC

Biết hát tự nhiên, hát được theo
giai điệu bài hát quen thuộc223 Hát đúng giai điệu, lời ca

bài hát chủ đề Bản thân

HĐH: Dạy hát "Đôi mắt xinh
xinh" x HĐH

HĐH: Dạy hát: Cái mũi t HĐH

Vận động đơn giản theo
nhịp điệu của các bài hát,
bản nhạc( CĐ: Bản thân)

Vận động theo nhạc ngoài sân
trường x HĐNT

HĐH: Dạy VĐ "Bạn có biết tên
tôi" t HĐH

VĐ: "Cái mũi" t HĐG HĐG

Ôn VĐ "Bạn có biết tên tôi" t HĐC

Ôn VĐ "Đôi mắt xinh xinh" t HĐG

Ôn các bài hát của chủ đề "Đôi mắt
xinh xinh", "Bé khoẻ bé ngoan" t HĐC

HĐTK: Tập bài hát “Vòng tay ba
mẹ” t HĐNT

226 Biết phối hợp và gắn kết các
nguyên vật để tạo ra sản phẩm

Phối hợp và gắn kết các
nguyên vật liệu tạo hình

để tạo ra các sản
phẩm(BT)

HĐH: Dự án Steam "Thiết kế ống
nhòm" (E4) x HĐH

Sử dụng ống nhòm trẻ tự làm để
nhìn mặt trời t HĐNT
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226 Biết phối hợp và gắn kết các
nguyên vật để tạo ra sản phẩm

Phối hợp và gắn kết các
nguyên vật liệu tạo hình

để tạo ra các sản
phẩm(BT) Triển lãm các sản phẩm dự án

steam. Cho trẻ quan sát những
chiếc ống nhòm ( E5)

t HĐC

227 Biết tô màu trong hình rỗng
không chờm ra ngoài

Tô màu hình vẽ (CĐ: Bản
thân)

HĐH: Tô màu tranh bạn trai, bạn
gái x HĐH

In hình bàn tay, bàn chân và xếp
theo hình t HĐNT

Tô màu bản thiết kế dự án STEAM
“Làm ống nhòm” t HĐC

Tô màu tóc cho bạn trai, bạn gái t HĐG HĐG

Tô màu tranh phục bạn trai, bạn gái t HĐG HĐG

Biết và gọi tên màu sắc cơ bản
(màu nước)

Màu sắc cơ bản của màu
nước

HĐH: Tô màu nước trang phục
bạn trai, bạn gái x HĐH

233

Tô màu nước trang phục bạn trai,
bạn gái t HĐG

Tô màu các bộ phận trên cơ thể t HĐG

HĐH: Trang trí thiệp ngày 20/10 t HĐH

Tô màu, dán trang trí thiệp ngày
20/10 t HĐG

Đón trả trẻ bt 5 6 4 3
Thể dục sáng bt 1 1 1 1
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Hoạt động góc bt 8 9 9 7
Hoạt động ngoài trời bt 5 5 5 5

Vệ sinh - ăn ngủ bt 4 4 4 5
Hoạt động chiều bt 5 5 5 5

Thăm quan dã ngoại bt 0 0 0 0
Lễ hội bt 0 0 0 0

Hoạt động học bt 5 5 5 5
Trong đó:  - Giờ thể chất bt 1 0 1 1

                  - Giờ nhận thức bt 2 2 0 1

                  - Giờ ngôn ngữ bt 1 1 1 1

                  - Giờ TC-KNXH bt 0 0 1 0
                  - Giờ thẩm mỹ bt 1 2 2 2

GIÁO VIÊN XÁC NHẬN CỦA PHÓ HT
CHUYÊN MÔN
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